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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN KIM BÔI                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   TỈNH HOÀ BÌNH                                        

       

Bản án số:01/2018/HSST 

   Ngày 26/01/2018. 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIM BÔI – TỈNH HÒA BÌNH  

  Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Bùi Văn Dum  

- Các Hội thẩm nhân dân: 

+ Ông Bùi Văn Tờn – Chủ tịch Hội cựu chiến Binh, huyện Kim Bôi 

+ Ông Bùi Văn Thức – Cán bộ hưu trí xã Sơn Thủy, huyện Kim Bôi, 

- Thư ký toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Bùi Thị Hƣơng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bôi tham gia phiên toà: Bà Đinh Thị 

Thu Hà - Kiểm sát viên. 

 

 Ngày 26 tháng 01 năm 2018; tại  trụ sở Tòa án nhân dân huyện Kim Bôi – tỉnh 

Hòa Bình, mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 43/2017/HSST, ngày 

28/12/2017, đối với  bị cáo: 

H V TR, Tên gọi khác: Không, Sinh ngày: 13/9/1991 tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa 

Bình; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: xóm Kim Bắc 3, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, 

tỉnh Hòa Bình.  

Trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không; Nghề 

nghiệp: Lao động tự do. 

Con ông: Hà Văn Tân – Sinh năm 1964 

Con bà: Lường Thị Thoát – Sinh năm 1967 

Đều trú tại: xóm Kim Bắc 3, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. 

Vợ, con: Chưa có.  

Gia đình có 02 anh em ruột, bị can là con thứ hai. 

Tiền án, tiền sự : Không. 

Bị can Hà Văn Trọng bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 15/10/2017 đến ngày 

26/12/2017, được tại ngoại và có mặt tại phiên tòa. 

  * Người bị hại: Bà Tr Th V, sinh năm 1937; Trú tại thôn 168, Vĩnh Tiến, Kim 

Bôi, tỉnh Hòa Bình (đã chết). 
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* Người đại diện hợp pháp của người bị hại (theo giấy ủy quyền ngày 

05/11/2017):  Anh Ng Ng Th, sinh năm 1972 (con đẻ bà Viết); Trú tại: thôn 168, xã 

Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (có mặt). 

 

 4/ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:   

- Ông H V T, sinh năm 1964 (vắng mặt); 

- Anh Hà V S, sinh năm 1989 (có mặt);  

Đều trú tại: xóm Kim Bắc 3, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. 

4/ Các nhân chứng: Anh Đ Q Đ, sinh năm 1983; Trú tại: thôn 168, xã Vĩnh 

Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (Vắng mặt). 

 

NHẬN THẤY: 

Khoảng 18 giờ ngày 14/10/2017, H V Tr điều khiển xe mô tô BKS: 28B1-

088.21 đi từ khu công nghiệp Lương Sơn – Hòa Bình theo trục đường Trường Sơn A 

hướng Bãi Lạng => Bãi Chạo để về nhà, có giấy phép lái xe và các giấy tờ khác theo 

quy định, nhưng trước khi tham gia giao thông xảy ra tai nạn, H V Tr đã uống bia, kết 

quả kiểm tra nồng độ cồn đo được là 0,854mg/L khí thở, khi đi đến địa phận thôn 168, 

xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi, H V Tr quan sát phía trước có bà Trần Thị Viết đang đi 

bộ sang ngang đường nhưng do H V Tr điều khiển xe mô tô trong tình trạng có sử 

dụng bia, không làm chủ được tốc độ nên đã đâm va vào bà Tr Th V khiến bà Viết tử 

vong.  

Kết quả khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra tai nạn: Hiện trường nơi xảy ra tai 

nạn thuộc Km23+980m đường Trường Sơn A thuộc địa phận thôn 168, xã Vĩnh Tiến, 

huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình là đoạn đường thẳng, mặt đường rải nhựa áp phan rộng 

5m45, lề đường bên phải theo hướng Bãi Lạng => Bãi Chạo rộng 2m, lề đường bên 

trái rộng 2m50. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường ngày 14/10/2017 đã xác 

định điểm va chạm giữa xe mô tô BKS 28B1-088.21 và bà Tr Th V là Vị trí số 6, cách 

mép đường bên phải theo hướng Bãi Lạng => Bãi Chạo là 1m11, cách trục bánh sau xe 

mô tô BKS 28B1-088.21 là 29m60, cách điểm mốc Km24 là 13m60, cách trụ cổng bên 

trái của gia đình ông Ng V Th  Sinh năm 1972, trú tại: thôn 168, xã Vĩnh Tiến, huyện 

Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình là 17m30. 

Kết quả khám nghiệm tử thi: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bôi 

đã ra quyết định trưng cầu giám định tử thi đối với bà Tr T V. Tại Bản kết luận giám 

định pháp y số 168/GĐPY-CAT-PC54 ngày 31/10/2017 của Phòng kỹ thuật hình sự 

Công an tỉnh Hòa Bình đã kết luận: “Nạn nhân chết do đa chấn thương”.  

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với H V Tr tại thời điểm xảy ra tai nạn đo 

được là 0,854mg/L khí thở, đã vượt quá mức cho phép là 0,604mg/L khí thở.  

Về vật chứng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bôi đã thu giữ 

chiếc xe mô tô BKS 28B1-088.21; 01 (một) đăng ký xe mô tô số 009034; 01 (một) 

giấy phép lái xe số AQ 419399 và 01 (một) giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân 

sự của chủ xe mô tô, đều mang tên H V Tr.  
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Về dân sự: Sau khi xảy ra tai nạn, hai bên gia đình bị cáo H V Tr và gia đình 

nạn nhân Tr Th V đã thỏa thuận thống nhất số tiền bồi thường là 80.000.000
đ  

(tám 

mươi triệu đồng). Hiện, bị cáo Hà Văn Trọng và gia đình đã bồi thường đủ số tiền 

80.000.000
đ 

(tám mươi triệu đồng) theo thỏa thuận, phía gia đình nạn nhân không có 

yêu cầu, đề nghị bồi thường gì thêm.  

Cáo trạng số: 01/CT- VKS, ngày 26/12/2017 của Viện kiểm sát nhân dân Huyện 

Kim Bôi truy tố bị cáo H V Tr về tội: “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện 

giao thông đường bộ” . Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 202 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo H 

V Tr như nội dung bản cáo trạng đã nêu. 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, qua thẩm tra tại phiên tòa; 

kết quả tranh luận và trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm 

sát viên, những người tham gia tố tụng; 

XÉT THẤY: 

 Bị cáo H V Tr là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Quá trình điều tra 

và tại phiên tòa hôm nay bị cáo H V Tr đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình đúng như bản cáo trạng đã truy tố bị cáo. Vậy bản cáo trạng của Viện kểm sát 

nhân dân Huyện Kim Bôi truy tố bị cáo H V Tr về tội: “Vi phạm quy định về điều 

khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo điểm b khoản 2 Điều 202 Bộ luật hình 

sự, là có căn cứ pháp luật. 

Bị cáo H V TR tham gia giao thông có giấy phép lái xe và các giấy tờ khác về 

xe theo quy định, nhưng khi điều khiển xe mô tô tham gia giao thông bị cáo H V Tr đã 

không tuân thủ các quy định của Luật giao thông đường bộ: Tham gia giao thông trong 

tình trạng đã sử dụng rượu, bia (Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với H V Tr tại thời 

điểm xảy ra tai nạn đo được là 0,854mg/L khí thở, đã vượt quá mức cho phép là 

0,604mg/L khí thở), thiếu quan sát, không làm chủ được tốc độ, đã đâm va vào bà Tr 

Th V đang đi bộ sang ngang đường, dẫn đến bà V tử vong. Xét hành vi của bị cáo  H 

V Tr, phạm vào tội: “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường 

bộ”, được quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 202 của Bộ luật hình sự, thuộc trường 

hợp nghiêm trọng. 

Hành vi nêu trên của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, vi phạm an toàn công 

cộng và trật tự xã hội, gây thiệt hại đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo 

vệ, nên phải xử lý nghiêm bằng pháp luật hình sự. 

Tuy nhiên khi lượng hình có xét đến quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay: 

bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo có nhân thân tốt, nơi cư trú rõ ràng; 

sau khi gây tai nạn, bị cáo và gia đình đác tích cực khắc phục hậu quả, đã bồi thường 

toàn bộ thiệt hại theo thỏa thuận cho gia đình của người bị hại, phía gia đình bị hại 

cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo – Đây là các tình tiết giảm nhẹ được 

quy định tại điểm b, p khoản 1, khoản 2 điều 46 – Bộ luật hình; điểm c, d, đ khoản 1 

Điều 2 Nghị quyết số: 01/2013/NQ-HĐTP- TANDTC ngày 06/11/2013.  
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Tại phiên tòa hôm nay vị đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố cũng có đề 

nghị HĐXX, áp dụng điểm b khoản 2 Điều 202, điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; 

Điều 47 và Điều 60 BLHS năm 1999, xử phạt bị cáo H V Tr từ 30 đến 36 tháng tù 

nhưng cho hưởng án treo. 

Hội đồng xét xử thấy không nhất thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, 

cho bị cáo được hưởng mức án tù có điều kiện cũng đủ để giáo dục cải tạo bị cáo, thể 

hiện sự khoan hồng của Pháp luật. 

Về vật chứng: Đối với xe mô tô BKS 28B1-088.21 là phương tiện tham gia giao 

thông do bị cáo Hà Văn Trọng điều khiển gây tai nạn, lẽ ra phải tịch thu sung công quỹ 

nhà nước, nhưng xét thấy bị cáo H V Tr đã tích cực khắc phục hậu quả, bồi thường 

xong toàn bộ thiệt hại cho gia đình người bị hại, nên trả lại cho bị cáo Trọng cùng các 

giấy tờ của xe gồm: 01 (một) đăng ký xe mô tô số 009034, 01 (một) giấy phép lái xe 

số AQ 419399 và 01 (một) giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe 

mô tô, đều mang tên H V Tr. 

Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, giữa gia đình bị cáo và đại diện gia 

đình người bị hại đã thỏa thuận, bị cáo H V Tr phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do 

Trọng gây ra cho bà Viết là: 80.000.000đ (tám mươi triệu đồng), bị cáo Trọng đã bồi 

thường xong. Tại phiên tòa hôm nay, người đại diện hợp pháp của người bị hại và bị 

cáo Trọng không yêu cầu Tòa giải quyết về trách nhiệm dân sự. Do vậy HĐXX không 

xem xét. 

Về án phí: Bị cáo H V Tr phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật; 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

 1/ Tuyên bố: Bị cáo H V Tr phạm tội: “Vi phạm quy định về điều khiển phương 

tiện giao thông đường bộ” . 

+ Áp dụng điểm b khoản 2 điều 202; điểm b,  p, khoản 1, khoản 2 Điều 46 và 

Điều 60 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo H V Tr 36 (ba mươi sáu) tháng tù cho hưởng 

án treo. Thời hạn thử thách 60 (sáu mươi) tháng kể từ ngày truyên án sơ thẩm. 

+ Giao bị cáo H V Tr cho Ủy ban nhân dân xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa 

Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo H V Tr có trách 

nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương về việc giám sát, giáo dục bị cáo trong 

thời gian thử thách. 

 2/ Về vật chứng: Áp dụng  Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: Trả lại 

cho bị cáo H V Tr: Chiếc xe mô tô BKS 28B1-088.21; 01 (một) đăng ký xe mô tô số 

009034; 01 (một) giấy phép lái xe số AQ 419399 và 01 (một) giấy chứng nhận bảo 

hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô, đều mang tên H V Tr. 

Chiếc xe môtô hiện đang được lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyên Kim 

Bôi theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 28/12/2017.  
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 3/ Về án phí:  Bị cáo H V Tr phải chịu 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) án 

phí hình sự sơ thẩm. 

 Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm bị cáo; người đại diện hợp 

pháp của người bị hại có quyền kháng cáo bản án này theo trình tự phúc thẩm.  

 

Án xử công khai sơ thẩm! 

 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

              Thẩm phán  - chủ tọa phiên tòa 
     Nơi nhận:  

- TAND Tỉnh Hòa Bình; 

- VKS ND Huyện Kim Bôi; 

- Chi cục THADS huyện Kim Bôi; 

- Công an huyện Kim Bôi; 

- Bị cáo, bị hại; 

- THA hình sự (02 bản); 

- UBND xã Tú Sơn; 

- Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình 

- Lưu HS + VT. 
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CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN                                       THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN                                 THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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